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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Đặc điểm của môi trường
CH: Quan sát lược đồ H.19.1/ Tr.61 SGK kết hợp bản đồ các môi trường địa lí xác định vị trí  các hoang mạc trên thế giới? Nhận xét về nơi phân bố của các hoang mạc? (Vị trí các hoang mạc trên thế giới có đặc điểm gì chung ?)
CH: Dựa vào lược đồ H.19.1 SGK chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các hoang mạc?
Kết luận các nhân tố hình thành hoang mạc.(vị trí gần chí tuyến, xa biển và có dòng biển lạnh chảy ven bờ)
 Hướng dẫn HS quan sát 2 biểu đồ H 19.2 và 19.3/ Tr.62 SGK.
CH: Phân tích 2 biểu đồ để rút ra đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc? So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới lạnh?
CH: Quan sát H.19.4, 19.5/ Tr.62 SGK mô tả cảnh sắc thiên nhiên của 2 hoang mạc? Theo em, trong 2 ảnh trên, ảnh nào thuộc hoang mạc đới nóng, ảnh nào thuộc hoang mạc đới ôn hoà? Tại sao?
HS: H 19.4: Hoang mạc Xa-ha-ra ở châu Phi nhìn như một biển cát mênh mông (từ đông sang tây 4500km, từ bắc xuống nam 1800km) với những đụn cát di động. Một số nơi là ốc đảo với các cây chà là có dáng giống cây dừa.
         H 19.5: Hoang mạc A-ri-dô-na ở Bắc Mĩ là vùng đất sỏi đá với các cây bụi gai và các cây xương rồng nến khổng lồ cao đến 5m, mọc rải rác.
CH: Vậy em có nhận xét gì về quang cảnh thiên nhiên trong môi trường hoang mạc? 
CH: Liên hệ Việt Nam ta có hoang mạc hay không? Chủ yếu phân bố ở đâu?
2: Sự thích nghi của thực, động vật đối với môi trường. 
CH: Trong điều kiện khí hậu khô hạn và khắc nghiệt như vậy, động - thực vật muốn tồn tại và phát triển phải có đặc điểm cấu tạo cơ thể như thế nào? 
GV nhận xét, hướng dẫn HS phân tích các hình thức thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc.
CH: Kể tên một số loài động – thực vật đặc trưng ở hpang mạc?
HS: Lạc đà, rắn…. Xương rồng, chà là…

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hoàn thành các bài tập có trong phần bài tập giáo viên soạn và gửi kèm theo ( nếu có)



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
CHỦ ĐỀ 4: 
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Tiết 1: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC
1. Đặc điểm của môi trường
- Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái đất
- Vị trí:
     + Nằm dọc hai bên đường chí tuyến
     + Ở sâu trong lục địa (lục địa Á-Âu)
     + Ven bờ có dòng biển lạnh hoạt động
- Khí hậu:
     + Khí hậu hết sức khô hạn và khắc nghiệt
     + Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa đông và mùa hè lớn.
- Thực vật và động vật: Thiếu nước > động thực vật nghèo nàn.
- Dân cư: Tập trung ở các ốc đảo.
2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường
- Tự hạn chế sự mất nước
- Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể
- Tránh nóng
PHẦN 3: BÀI TẬP
Câu 1. Hoang mạc có ở hầu hết các châu lục và chiếm:
   A. Gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất.
   B. Gần 1/2 diện tích đất nổi của Trái Đất.
   C. Gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất.
Câu 2. Phần lớn các hoang mạc nằm:
   A. Châu Phi và châu Á.
   B. Hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu.
   C. Châu Phi.
   D. Châu Âu và nằm sâu trong nội địa.
Câu 3. Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:
   A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
   B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thành các hoang mạc.
   C. Hầu như không ảnh hưởng đến việc hình thành các hoang mạc.
   D. Không có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
Câu 4. Trong các hoang mạc đôi chỗ có các ốc đảo là:
   A. Nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó.
   B. Nơi khô hạn nhất của hoang mạc.
   C. Nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước.
   D. Nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó.
Câu 5. Các hoang mạc thuộc đới ôn hoà:
   A. Có diện tích lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
   B. Có diện tích nhỏ hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
   C. Có nhiệt độ lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
   D. Đới ôn hòa có nhiều hoang mạc hơn đới nóng.
Câu 6. Trong các hoang mạc thường:
   A. Lượng mưa rất lớn.
   B. Lượng bốc hơi rất thấp.
   C. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất lớn.
   D. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất nhỏ.
Câu 7. Diện tích các hoang mạc có xu hướng:
   A. Ngày một giảm.
   B. Không có gì thay đổi.
   C. Ngày một tăng nhưng không ổn định.
   D. Ngày một tăng.
Câu 8. Hoang mạc Xahara ở châu Phi là hoang mạc:
   A. Lớn nhất thế giới.
   B. Nhỏ nhất thế giới.
   C. Lớn nhất ở châu Phi.
   D. Nhỏ nhất ở châu Phi.
Câu 9. Các loài sinh vật thích nghi được môi trường hoang mạc có:
   A. Lạc đà, linh dương, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.
   B. Lạc đà, linh trưởng, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.
   C. Lạc đà, hươu, nai, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.
   D. Lạc đà, voi, sư tử, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.
Câu 10. “Chuyển động của cồn cát trong hoang mạc” là do:
   A. Do độ dốc.
   B. Do nước chảy.
   C. Do gió thổi.
   D. Do nước mưa.
CHỦ ĐỀ 4: 
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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1: Đặc điểm của môi trường
HS quan sát hình 21.1/ Tr.67 và 21.2/ Tr.68 sgk, tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở cả 2 bán cầu?
- Đường vòng cực được thể hiện bằng vòng tròn nét đứt màu xanh thẫm.
- Đường ranh giới đới lạnh là các nét đứt đỏ đậm, trùng với đường đẳng nhiệt 100C tháng 7 ở Bắc bán cầu và đường đẳng nhiệt 100C tháng 1 ở Nam bán cầu (tháng có nhiệt độ cao nhất mùa hạ ở 2 bán cầu).
CH: Quan sát H 21.1 và 21.2, cho nhận xét xem có gì khác nhau giữa môi trường đới lạnh Bắc bán cầu với môi trường đới lạnh Nam bán cầu?
HS: Ở Bắc bán cầu chủ yếu là Bắc Băng Dương, ở Nam bán cầu chủ yếu là châu Nam cực.
HS quan sát biểu đồ hình 21.3/ Tr.68 sgk.
: Phân tích biểu đồ theo câu hỏi 
     - Diễn biến nhiệt độ trong năm :
       + Nhiệt độ tháng cao nhất? Nhiệt độ tháng thấp
nhất? Biên độ nhiệt năm?
       + Số tháng có nhiệt độ < 0OC, số tháng có nhiệt độ > 0oC?
     - Lượng mưa:
       + Lượng mưa trung bình năm?
       + Tháng mưa nhiều, tháng mưa ít là tháng nào? Đặc điểm mưa?
- Từ việc phân tích trên, em hãy rút ra đặc điểm khí hậu của đới lạnh?
HS quan sát các hình 21.4 và 21.5/ Tr.69, so sánh sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi và tác hại của nó.( Liên hệ thực tế)
2. Sự thích nghi của động vật và thực vật đối với môi trường
HS đọc thuật ngữ “đài nguyên” SGK/ Tr.186
Quan sát H21.6 và 21.7/ Tr.69 sgk, mô tả cảnh 2 đài nguyên vào mùa hạ ở Bắc Âu, Bắc Mĩ? So sánh và rút ra nhận xét?
HS trả lời, GV nhận xét, giúp HS giải thích về sự thích nghi của thực vật đối với khí hậu ở đới lạnh.
H 21.6: Cho thấy cảnh đài nguyên Bắc Âu vào mùa hạ thực vật có rêu và địa y đang nở hoa đỏ và vàng, ở ven bờ hồ là các cây thông lùn. Mặt đất chưa tan hết băng.
H 21.7: Cho thấy cảnh đài nguyên Bắc Mĩ vào mùa hạ với thực vật nghèo nàn, thưa thớt hơn. Chỉ thấy vài túm địa y mọc lác đác đang nở hoa đỏ. Ở đây không thấy những cây thông lùn như ảnh ở Bắc Âu. 
CH: Thực vật ở đài nguyên đới lạnh có đặc điểm gì? Cây đặc trưng là gì ? 
GV: Vì sao thực vật chỉ phát triển vào mùa hè ?
HS quan sát các H21.8, 21.9 và 21.10/ Tr.69 kết hợp sự hiểu biết của bản thân, kể tên các động vật ở đới lạnh?
CH: Động vật thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của đới lạnh như thế nào?
CH: Các động vật trên có đặc điểm gì khác với động vật ở đới nóng?
GV giới thiệu: Tuần lộc sống dựa vào cây cỏ, rêu, địa y của đài nguyên.
· Chim cánh cụt, hải cẩu sống dựa vào tôm cá dưới biển.
 Mỗi loài thích nghi với thức ăn riêng của môi trường, có đặc điểm cơ thể chống lại khí hậu lạnh.
Cuộc sống của sinh vật trở nên sôi động, nhộn nhịp vào mùa nào trong năm? Loại động vật sống địa bàn nào phong phú hơn?
 Nét khác biệt của thực - động vật ở đới lạnh so với các đới khí hậu khác là gì?
CH: Bằng kiến thức sinh vật học, hãy cho biết hình thức tránh rét của động vật vào mùa đông là gì? (Giảm tiêu hao năng lượng)
CH: Tại sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất?
GV cho HS biết tác động của con người đến môi trường, đặc biệt là vấn đề khí thải làm Trái Đất nóng lên, bằng hai cực tan ra. 
CH: Qua các đặc điểm trên, em thấy giới thực vậtVvà động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hoàn thành các bài tập có trong phần bài tập giáo viên soạn và gửi kèm theo ( nếu có)



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
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TIẾT 2: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1. Đặc điểm của môi trường
a) Vị trí: nằm trong khoảng từ 2 vòng cực về 2 cực ở hai bán cầu.
b) Khí hậu:
[bookmark: _GoBack]- Quanh năm rất lạnh.
- Khí hậu vô cùng lạnh lẽo, khắc nghiệt
      + Mùa đông dài, nhiệt độ luôn dưới -10°C, thậm chí xuống - 50°C
      + Mùa hạ ngắn ngủi ( 2 ->3 tháng), không vượt quá 10°C.
      + Biên độ nhiệt năm và ngày đêm rất lớn.
      + Mưa rất ít (dưới 500 mm/ năm), phần lớn dưới dạng mưa tuyết.
2. Sự thích nghi của động vật và thực vật đối với môi trường
- Thực vật đặc trưng: rêu, địa y.
- Thực vật ít về số lượng, số loài và chỉ phát triển vào mùa hạ.
- Động vật: tuần lộc, chim cánh cụt, hải cẩu, gấu trắng.
- Chúng thích nghi nhờ có bộ lông dày, lông không thấm nước hoặc lớp mỡ dày.
- Sống theo bầy đàn đông, di cư hoặc ngủ đông.
PHẦN 3: BÀI TẬP 
Câu 1. Ở đới lạnh, khu vực có Mặt Trời di chuyển là là suốt ngày đêm ở đường chân trời trong suốt 6 tháng liền là:
   A. Vòng cực Bắc (Nam).
   B. Cực Bắc (Nam).
   C. Từ vòng cực đến vĩ tuyến 800
   D. Từ vĩ tuyến 800 đến hai cực.
Câu 2. Điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là:
   A. ôn hòa.
   B. thất thường.
   C. vô cùng khắc nghiệt.
   D. thay đổi theo mùa.
Câu 3. Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là:
   A. núi lửa.
   B. bão cát.
   C. bão tuyết.
   D. động đất.
Câu 4. Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới lạnh?
   A. Lông dày.
   B. Mỡ dày.
   C. Lông không thấm nước.
   D. Da thô cứng.
Câu 5. Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh?
   A. Voi.
   B. Tuần lộc.
   C. Hải cẩu.
   D. Chim cánh cụt.
Câu 6. Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là:
   A. rừng rậm nhiệt đới.
   B. xa van, cây bụi.
   C. Rêu, địa y.
   D. rừng lá kim.
Câu 7. Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp?
   A. Do con người dùng tàu phá bang.
   B. Do Trái Đất đang nóng lên.
   C. Do nước biển dâng cao.
   D. Do ô nhiễm môi trường nước.
Câu 8. Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh?
   A. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng.
   B. Nhiệt đột trung bình luôn dưới – 100C
   C. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm).
   D. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 150C.
Câu 9. Hậu quả lớn nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu ở vùng đới lạnh hiện nay là:
   A. băng tan ở hai cực.
   B. mưa axit.
   C. bão tuyết.
   D. khí hậu khắc nghiệt.
Câu 10. Vì sao sông ngòi miền đới lạnh thường có lũ lớn vào cuối xuân đầu hạ?
   A. Thời kì mùa hạ, mặt trời sưởi ấm làm băng tan.
   B. Đây là thời kì mùa mưa lớn nhất trong năm.
   C. Có dòng biển nóng chảy qua làm tăng nhiệt độ khiến băng tan.
   D. Có bão lớn kèm theo mưa lớn.


